
1. Hủy các lớp học phần theo đề nghị của Khoa hoặc không đủ sĩ số đăng ký tối thiểu:  

STT Mã LHP Học phần TC 
Sĩ số 

đăng ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Nhóm Lý do 

1.  RBE3042 1 Cảm biến và Đo lường cho Robot 3 18 
PGS.TS.Bùi Thanh Tùng 
ThS.Nguyễn Như Cường 

CL 

Sĩ số đăng ký không đủ 
điều kiện mở lớp 

2.  INT3121 21 Các chuyên đề trong Khoa học Máy tính 3 10 TS.Đặng Thanh Hải CL 

3.  
INT3318E 
20 

Các thiết bị mạng và môi trường truyền 3 4 ThS.Nguyễn Xuân Trường 1 

4.  AGT3030 1 
Công nghệ sinh học nấm ăn, nấm dược liệu và 
vi tảo 

3 4 
TS.Hà Thị Quyến 
TS.Vũ Thị Huyền 

2 

5.  AGT3018 1 
Kỹ thuật đo lường và cảm biến ứng dụng trong 
nông nghiệp 

3 0 
PGS.TS.Bùi Thanh Tùng 
ThS.Phan Hoàng Anh 

CL 

6.  ELT3060 20 Kỹ thuật cao tần 3 8 TS.Trần Thị Thúy Quỳnh CL 

7.  ELT3205 1 Kỹ thuật cảm biến 3 4 ThS.Nguyễn Như Cường 2 

8.  INT3505 1 Kiến trúc hướng dịch vụ 3 17 TS.Võ Đình Hiếu CL 

9.  EMA2046 1 Một số vấn đề cơ bản cho Kỹ sư toàn cầu 2 18 PGS.TS.Đặng Thế Ba CL 

10.  ELT3107 20 Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử 3 0 PGS.TS.Mai Anh Tuấn CL 

11.  ELT3109 20 Nhập môn thiết kế mạch tích hợp số 3 1 TS.Nguyễn Kiêm Hùng CL 

12.  ELT3108 20 Nhập môn thiết kế mạch tích hợp tương tự 3 2 
GS.TS.Chử Đức Trình 
TS.Đỗ Quang Lộc 

CL 

13.  INT 3022 1 Phát triển ứng dụng Internet of Things 3 7 TS.Hoàng Xuân Tùng 1 

14.  INT3106 1 Phương pháp hình thức 3 8 TS.Tô Văn Khánh CL 

Sĩ số đăng ký không đủ 
điều kiện mở lớp 

15.  ELT2035 5 Tín hiệu và hệ thống 3 12 TS.Lâm Sinh Công CL 

16.  INT3020 1 Tấn công và phòng thủ không gian mạng 3 9 TS.Lê Đình Thanh 2 

17.  ELT3087 20 Thiết bị và phân tích tín hiệu y - sinh 3 1 
ThS.Nguyễn Thu Hằng 
TS.Đỗ Quang Lộc 

CL 

18.  JAP4024 2 Tiếng Nhật 2B 4 4 Công ty Framgia VN CL 

19.  
INT3407E 
20 

Tin sinh học 3 12 TS.Đặng Cao Cường CL 

20.  ELT3098 20 Truyền thông vệ tinh 3 3 TS.Trần Cao Quyền CL 

21.  EPN1096 26 Vật lý đại cương 2 2 12 
PGS.TS.Nguyễn Kiên Cường 
ThS.Vũ Nguyên Thức 

CL 

22.  AER3036 1 Vật liệu Hàng không 3 1 TS.Phạm Chung CL 



STT Mã LHP Học phần TC 
Sĩ số 

đăng ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Nhóm Lý do 

TS.Trần Thế Hùng 

23.  
INT3404E 
20 

Xử lý ảnh 3 5 TS.Tạ Việt Cường CL 

24.  INT3406 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 10 PGS.TS.Nguyễn Phương Thái CL 

25.  ELT3095 20 Xử lý tín hiệu và tạo ảnh y-sinh 3 2 
PGS.TS.Nguyễn Linh Trung 
TS.Lưu Mạnh Hà 

CL 

26.  INT3402 1 Chương trình dịch (***) 3 20 TS. Nguyễn Văn Vinh CL 
Theo đề nghị của khoa 

27.  EMA4006 1 
Thực tập tốt nghiệp định hướng Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 

3 1 
Bộ môn Cơ điện tử và Tự động 
hóa 

CL 

 


